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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
	Chủ đề


	Các mức độ nhận thức


	Tổng



	
	Nhận biết (40%)
	Thông hiểu

(40%)
	VD (20%)
TL
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	Phương trình hóa học
	
	
	
	Hoàn thành được các PTHH. Phân biệt được các loại phản ứng hóa học
	
	

	Số câu

Điểm

Tỉ lệ%
	
	
	
	1  C©u

4 ®iÓm


	
	1  C©u

4 ®iÓm

40%

	Dung dịch
	
	
	
	
	Tính toán được số mol, thể tích, nồng độ các chất
	

	Số câu

Điểm

Tỉ lệ%
	
	
	
	
	1  C©u

2 ®iÓm

20%
	1  C©u

2 ®iÓm

20%

	Các loại hợp chất vô cơ
	Nhận biết được oxitbazơ, oxitaxit, axit

Biết được những chất nào tác dụng được với nhau

 
	
	
	
	
	

	Số câu

Điểm

Tỉ lệ%
	7 C©u 

4 ®iÓm

 
	
	
	
	
	7 C©u 

4 ®iÓm

40%

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	7 câu

4 điểm

40%
	1 câu

4 điểm

40 %
	1 câu

2 điểm

20%
	9 câu

10 ®

100%


BGH duyệt                        Tổ chuyên môn duyệt                       Người ra đề       

Bùi Văn Khoa                      Nguyễn Thị Hằng                         Nguyễn Thị Nga                      
ĐỀ KIỂM TRA

PHẦN I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1(0,5 điểm) Dãy các chất là oxitaxit 
	A. CaO, SO2, SO3, P2O5                                         
	C. K2O, N2O5, SO3, CO2                                        

	  B.Na2O, K2O, N2O5, SO3      
	D.CO2, N2O5, SO3, P2O5


Câu 2 (0,5 điểm) Dãy các chất là oxitbazơ
	A. CaO, Fe2O3, CuO, K2O                                     
	C. CO, Fe2O3, CuO, NO

	B. CaO, Fe2O3, CO2, K2O      
	 D. CaO, P2O5, CuO, K2O 


 
Câu 3(0,5 điểm) Dãy các oxitbazơ tan

	A. CaO, Fe2O3, CuO, K2O
	C. CO, Fe2O3, CuO, NO 

	 B. CaO,BaO, Na2O, K2O      
	D. CaO, P2O5, CuO, K2O 


 
Câu 4(0,5 điểm). Khi hòa tan 4 gam NaOH vào 196 gam H2O. Nồng độ phần trăm của dung dịch dung NaOH thu được là     
  A. 1%                          B. 2%                        C. 3%                                 D. 4%                                  
Câu 5(0,5 điểm). Dãy chất nào toàn là các axit 
	A. CaO, SO2, P2O5
	B.NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3
	C. HCl, H2SO4, HNO3


Câu 6(0,5 điểm). Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước ?


A. CaO ;

B. CuO ;

C. Fe​2O3 ;

D. ZnO.
Câu 7 (1 điểm). Cho biết những cặp chất nào sau đây phản ứng được với nhau, đánh dấu X vào cột cho phù hợp
	Cặp chất phản ứng
	Có phản ứng
	Không có phản ứng

	CuO     +   H2O
	
	

	HCl      +   CO2
	
	

	CaO     +   H2O
	
	

	SO2      +   Na2O 
	
	


PHẦN II. Tự luận (6 điểm)
Câu 1(4 điểm). Hoàn thành phương trình phản ứng và cho biết các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? 
1)     P  +  O2   ((  P2O5           
2)     Fe(OH)3  ((  Fe2O3 + H2O             
3)     Fe3O4  +  H2  ((  Fe  + H2O             
4)     Al  +  H2SO4 (( Al2(SO4)3  + H2 
Câu 2 (2 điểm) 
Hoà tan 2,8g sắt bằng dd HCl 2M vừa đủ 

    a. Tính thể tích HCl cần dùng.

    b. Tính thể tích khí thoát ra ở(đktc).

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

PHẦN I. Trắc nghiệm khách quan (4điểm)

Mỗi câu đúng 0,5 điểm

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	B
	B
	C
	A


Câu 7. ( 1 điểm. Mỗi ý đúng 0,25 điểm)

	Cặp chất phản ứng
	Có phản ứng
	Không có phản ứng

	CuO     +   H2O
	
	X

	HCl      +   CO2
	
	X

	CaO     +   H2O
	X
	

	SO2      +   Na2O 
	X
	


PHẦN II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1(4 điểm). Mỗi phương trình đúng 1 điểm
1)    4P  +  5O2   
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  2P2O5                  (P/ư hóa hợp)      
2)    2Fe(OH)3  
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  Fe2O3 + 3H2O      (P/ư phân hủy)               
3)     Fe3O4  +  4H2  
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  3Fe  + 4H2O    (P/ư oxh - k)                 
4)     2Al  +  3H2SO4 (( Al2(SO4)3  + 3H2    (P/ư thế)      
Câu 2 (2 điểm)
nFe=  
[image: image4.wmf]n
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 =  
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 = 0,05 (mol).         (0,5đ)
Viết PTHH:

         Fe  + 2HCl 

[image: image6.wmf]®

 FeCl2 +  H2           (0,5đ)
Thiết lập tỉ lệ:

Theo phương trình:

a. nHCl = 2nFe = 2 . 0,05 =  0,1 (mol)   (0,25đ)
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 VddHCl = 
[image: image9.wmf]0,1
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  =  0,05 (l).        (0,25đ)
b. 
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 =  nFe =  0,05 ( mol )  => V
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=   n . 22,4 = 0,05.22,4 = 1,12(lít)   (0,5đ)
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